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TỔNG CỘNG: 40

I QUẢN LÝ

1 Nguyễn Thị Thảo Trung 02/01/1984 PHT
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II: 37

1 Trần Văn Lịnh 01/02/1978 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

2 Phan Văn Ban 01/03/1965 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

3 Phan Thanh Hòa 25/12/1977 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

4 Mai Thị Ngọc Cẩm 01/04/1971 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 31/10/1975 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

6 Võ Ngọc Hùng 01/04/1979 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

7 Cao Thị Minh Hảo 25/05/1981 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

8 Lê Xuân Hạnh 27/09/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

9 Trần Thị Lập 10/12/1987 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

10 Đinh Thị Hồng Thúy 15/01/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

11 Đỗ Thùy Dung 18/08/1981 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

12 Lê Kim Ly 28/12/1990 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

13 Bùi Trưởng 10/08/1965 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

14 Bùi Thị Diễm Kiều 03/09/1980 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

15 Trần Quang Din 18/11/1986 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Hoa 05/04/1980 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

17 Trần Thị Trà My 16/5/1975 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

18 Đinh Thị Quỳnh My 05/11/1983 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

19 Đặng Thị Thanh Thuý 20/6/1986 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

20 Hà Xuân Viện 07/04/1978 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

21 Đặng Thanh Tâm 08/03/1983 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

22 Phạm Xuân Quỳnh Như 02/04/1984 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

23 Ngô Thị Thúy Kiều 25/03/1979 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

24 Trần Lệ Mỹ 13/02/1980 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Minh Định 15/07/1974 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

26 Nguyễn Văn Cường 26/06/1991 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

27 Phạm Thị Hạnh 14/11/1972 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

28 Ngô Thị Dạ Thảo 15/02/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

29 Từ Thị Khánh Hiệp 14/04/1979 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

30 Nguyễn Thị Thúy Hòa 15/10/1981 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

31 Hà Thị Thanh Nhàn 01/03/1986 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

32 Trần Thị Mỹ Chi 28/02/1993 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Trúng tuyển

33 Võ Hữu Phong 17/09/1981 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Không

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II: 01
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34 Phan Đình Tuân 14/10/1982 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Không

35 Nguyễn Chí Toàn 27/01/1983 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Không

36 Nguyễn Đức Hoàng 16/02/1985 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Không

37 Võ Hoài Linh 08/06/1991 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
GV THPT hạng III GVTHPT hạng II Không

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương: 02

1 Mai Thị Ngãi 15/09/1985
Nhân viên thư 

viện

Trường THPT Số 1 Quang 

Trung
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Phan Thị Bé Bông 03/10/1989
Nhân viên kế 

toán

Trường THPT Số 1 Quang 

Trung

Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển
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